
I. QUYỀN ĐƯỢC KHAI SINH, KHAI TỬ 
Khai sinh, khai tử là quyền nhân thân 

của mỗi cá nhân được pháp luật ghi nhận 
và bảo vệ. Theo đó, cá nhân từ khi sinh ra 
có quyền được khai sinh; cá nhân chết phải 
được khai tử.

Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi 
bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai 
sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai 
mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai 
tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.

Việc khai sinh, khai tử được thực hiện 
theo các quy định của pháp luật.

II. TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI 
TỬ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

- Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 
sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng 
ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ 
không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông 
hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá 
nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có 
trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. 
Công chức tư pháp - hộ tịch thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký khai sinh cho 
trẻ em trên địa bàn trong thời hạn quy định; 
trường hợp cần thiết thì thực hiện đăng ký 
khai sinh lưu động.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có 
người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ 
hoặc người thân thích khác của người chết 
có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường 
hợp người chết không có người thân thích thì 
đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan có trách nhiệm đi khai tử. Công chức 
tư pháp - hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp 
không xác định được người có trách nhiệm đi 
khai tử thì công chức tư pháp - hộ tịch thực 
hiện đăng ký khai tử.

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ TẠI 
ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

1. Thủ tục đăng ký khai sinh
- Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai 

theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho 
cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không 
có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người 
làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không 
có người làm chứng thì phải có giấy cam 
đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho 
trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận 
việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền 
lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra 
do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh 
việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

- Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy 
định nêu trên, nếu thấy thông tin khai sinh 
đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ 
tịch ghi nội dung đăng ký khai sinh gồm 

thông tin của người được đăng ký khai sinh: 
Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, 
năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc 
tịch; thông tin của cha, mẹ người được đăng 
ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; 
dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; số định danh 
cá nhân của người được đăng ký khai sinh 
vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư để lấy Số định danh cá nhân.

Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi 
đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy 
khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị 
bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, 
trẻ em sinh ra do mang thai hộ; việc xác 
định quê quán của trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em 
chưa xác định được cha, mẹ được quy định 
tại Điều 14, 15 và Điều 16 Nghị định số 
123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật hộ tịch.

2. Thủ tục đăng ký khai tử
- Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử 

nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo 
tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ 
quan đăng ký hộ tịch.

- Ngay sau khi nhận tờ khai theo mẫu 
quy định, Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay 
giấy báo tử, nếu thấy việc khai tử đúng thì 
công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai 
tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký 
tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người 
đi khai tử. ïBố, mẹ đi khai sinh cho con



Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông 
tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử.

IV. QUYỀN ĐỐI VỚI QUỐC TỊCH
Quốc tịch là trạng thái pháp lý xác định 

mối quan hệ giữa cá nhân một con người cụ 
thể đối với nhà nước, phân biệt công dân của 
một nước nào đó với những người là công 
dân của một nước khác và những người 
không là công dân của bất cứ một nước nào 
(người không có quốc tịch). Quốc tịch xác 
định mối quan hệ hai chiều giữa công dân 
và Nhà nước1. Quốc tịch Việt Nam thể hiện 
mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của công dân 
Việt Nam đối với Nhà nước và quyền, trách 
nhiệm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đối với công dân Việt Nam.

Pháp luật quy định, cá nhân có quyền có 
quốc tịch. Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, 
trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật quốc tịch 
Việt Nam quy định. Quyền của người không 
quốc tịch cư trú, sinh sống trên lãnh thổ Việt 
Nam được bảo đảm theo luật.

V. QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG DÂN 
- Người có quốc tịch Việt Nam là công 

dân Việt Nam.
- Công dân Việt Nam được Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo 
đảm các quyền công dân và phải làm tròn 
các nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và 
xã hội theo quy định của pháp luật.

1 Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng, Nguyễn 
Duy Lãm (chủ biên), Nxb. Giáo dục, 1996, tr.282

- Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam có chính sách để công dân Việt 
Nam ở nước ngoài có điều kiện hưởng các 
quyền công dân và làm các nghĩa vụ công 
dân phù hợp với hoàn cảnh sống xa đất 
nước.

- Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt 
Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài đang 
định cư ở nước ngoài được thực hiện theo 
quy định của pháp luật có liên quan.

VI. BẢO HỘ ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở 
NƯỚC NGOÀI 

Việc bảo hộ những quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân và pháp nhân Việt Nam 
ở nước ngoài là hết sức cần thiết, thể hiện 
trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, 
góp phần nâng cao vị thế chính trị, uy tín của 
Nhà nước ta đối với thế giới cũng như trong 
con mắt người Việt Nam ở nước ngoài, góp 
phần khuyến khích, động viên ngày càng 
nhiều hơn sự đóng góp của bà con vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc2. Để cụ 
thể hóa chủ trương này, pháp luật quy định:

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam bảo hộ quyền lợi chính đáng của 
công dân Việt Nam ở nước ngoài.

- Các cơ quan nhà nước ở trong nước, 
cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
có trách nhiệm thi hành mọi biện pháp cần 
thiết, phù hợp với pháp luật của nước sở tại, 
pháp luật và tập quán quốc tế để thực hiện 
sự bảo hộ đó.

2 Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công 
tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài 
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